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MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 2 HKI
Năm học 2025 - 2026
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	1. Số học và phép tính
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.
- Thực hiện các phép tính cộng, trừ không nhớ và có nhớ trong phạm vi 100.
- Tính giá trị của biểu thức không quá hai dấu cộng, trừ.
	


Số câu


	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
	
	

2
	

1
	


	

1
	

1
	


	

5

	
	Số điểm
	

 2
	

 1
	


	

1
	

1
	


	

5

	2. Đo lường 
- Biết xem ngày, giờ, xem lịch và đơn vị đo độ dài, khối lượng.
	
Số câu

	
	

	
	
1
	
	
	
1

	
	
Số điểm
	
	
	

	
1
	
	
	
1

	3. Hình học
- Nhận biết được đoạn thẳng, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng.
- Nhận biết được hình tam giác, tứ giác.
	
Số câu

	

	
	
1
	
	
	
1
	
2

	
	
Số điểm

	

	
	
1
	
	
	
1
	
2

	4. Giải toán có lời văn
- Biết cách giải và trình bày bài giải về bài toán có một bước tính về: nhiều hơn, ít hơn, bài toán về hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị. Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị.
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	Số điểm
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Tổng
	
Số câu
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2
	
10

	
	
Số điểm
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2
	
2
	
10







Số báo danh .........                   BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 
	GV       Người coi
            Kí tên
	GV       Người chấm
            Kí tên

	

	


Phòng thi ..............                                 NĂM HỌC 2025 - 2026
	Điểm:…………………….

	Bằng chữ: ……………...


               MÔN TOÁN – LỚP 2
         (Thời gian làm bài 40 phút)	

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài tập
Câu 1: a. Số liền trước của số 40 là:	
A. 30                          B. 39                      C. 41	                 D. 50        
           b. Trong phép trừ 85 - 25 = 60, số 60 gọi là:           
A. Hiệu                 B. Số bị trừ            C. Số trừ                  D. Tổng
Câu 2: a. Dấu cần điền vào chỗ chấm là:    56  + 28 ...........84    
 A. >			  B. <		            C. =	                D. Không so sánh được
             b. Kết quả của phép tính 45 cm + 17 cm = ………            
 A. 52 cm                  B. 62 cm                C. 72 cm                  D. 61 cm                        
Câu 3. a. Phép tính nào có kết quả bằng 50 ?
A.24 + 16                  B. 37 + 13              C.  97 - 9                 D. 51 - 28
            b.  Các số 89; 54; 17; 85 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 
A. 89; 85; 54; 17		B. 17; 54; 85; 89		C. 54; 89; 85; 17
Câu 4. a. Ngày 20 tháng 11 là thứ hai. Vậy ngày 25 tháng 11 là thứ mấy?
A. Thứ tư                 B. Thứ năm              C. Thứ sáu               D. Thứ bảy
           b. 17 giờ còn được gọi là …………                      
A. 5 giờ sáng            B. 5 giờ chiều          C. 6 giờ tối              D. 7 giờ tối            
Câu 5. a.  Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết độ dài của 3 đoạn thẳng AB, BC, CD lần lượt là: 3 cm,  2 cm,  5 cm?
A. 7 cm                           B. 8 cm                     C. 9 cm                           D. 10 cm
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/1122/5_5.png]             b. Hình dưới đây có mấy hình tứ giác?
A. 2                                       B. 3                            
C. 4                                       D. 5

Câu 6: Lớp 2B có 17 học sinh nữ. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 5 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh nam?
Đáp số: .....................................................................
PHẦN II: TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG
Câu 7: Đặt tính rồi tính 
	38 +46
	47 + 19
	86 - 28
	53 – 36


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 8: Tính:
   82 - 15 + 18	36 + 14 - 23
=………………………………                          = ………………………….
=………………………………                          = ………………………….
Câu 9: Nam có 50 viên bi. Nam cho Mai 15 viên bi. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu viên bi?
                                                     Bài giải:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Câu 10:  Với một can 5 l và một can 3 l, làm thế nào lấy được 1 l nước từ một vòi nước?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Cách làm:



ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 2
NĂM HỌC: 2025 - 2026
MÔN:  TOÁN 
I. TRẮC NGHIỆM:  (6 đ)

	Câu 1
	1. B
1. A
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 2
	a. C
b. B
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 3
	                   a.  B
                        b.  A
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 4
	                   a.  D
      b.  B
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 5
	                   a.  D
                                  b.  C
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 6
	Đáp số: 22 học sinh
	1 điểm


II. TỰ LUẬN ( 4đ)
Câu 7: (1đ)  Tính đúng mỗi phần được 0,25 điểm (đặt tính đúng mỗi phần 0,1 điểm; tính đúng mỗi phần được 0,15 điểm)
a. 84             b. 66                    c. 58                         d. 17
Câu 8: (1đ)
 82 - 15 + 18	36 + 14 - 23
= 67 + 18                                                                   = 50 - 23
= 85                                                                           = 27
Câu 9 : (1đ)   
Bài giải:
                    Nam còn lại số viên bi là:                         (0.3 điểm)
                          50 – 15 = 35 ( viên bi)                          (0.5điểm)
                                        Đáp số: 35 viên bi	      (0.2điểm)
(Lưu ý: Lời giải đúng phép tính đúng nhưng kết quả sai cho một nửa số điểm. Lời giải sai phép tính đúng không cho điểm)
Câu 10:  ( 1đ)
Cách làm:
- Lần 1: Ta lấy nước đầy can 5l đổ hết vào can 3l
- Lần 2: Ta tiếp tục lấy đầy can 5l đổ vào can 3l
- Lúc này trong can 5l còn lại 1l nước
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